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       UBND XÃ TRẦN THƯƠNG
TRƯỜNG MN TRẦN HƯNG ĐẠO
  DÁCH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN
(Theo Công văn số 127/UBND-VP ngày 09/02/2026)
	TT
	Ngày tháng
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	1
	Ngày 13/02/2026
(26 tháng Chạp)
	Trần Thị Hiền Hòa
Trần Thị Thương
Quách Thị Vang
Trần Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Khương Thị Thu Hòa
Phạm Thị Xuân
Bùi Ngọc Hưng
	PHT
GV
GV
GV
GV
GV
GV
NV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0376212730
0985429465
0942914933
0352104234
0366180943
0919836292
0943608829
0985908655
0367112575

	2
	Ngày 14/02/2026
(27 tháng Chạp)
	Trần Thị Hiền Hòa
Trần Thị Biển
Kiều Thị Huê
Bùi Thị Huế
Phạm Thị Thu Thanh
Bùi Ngọc Hưng
	PHT
GV
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0376212730
0373402523
0985991836
0394532264
0368978146
0367112575

	3
	Ngày 15/02/2026
(28 tháng Chạp)
	Đoàn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Nựu
Bùi Thị Quyên
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Trần Thị Thanh Hải
Nguyễn Thị Lương
Bùi Ngọc Hưng
	PHT
GV
GV
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0813022045
0858759263
0373667558
0983984815
0356287326
0346746002
0367112575

	4
	Ngày 16/02/2026
(29 tháng Chạp)
	Trần Thị Hiền Hòa
Nguyễn Thị Hiền
Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Châu Loan
Nguyễn Thị Hòa
Trần Thị Hương
Bùi Ngọc Hưng
	PHT
GV
GV
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0376212730
0375370136
0987011203
0379206172
0925924406
0352269450
0367112575

	5
	Ngày 17/02/2026
(Mùng 1 Tết)
	Nguyễn Thị Bích Lệ
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Liên
Bùi Ngọc Hưng
	HT
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0913325212
0919836292
0982920716
0916286992
0367112575

	6
	Ngày 18/02/2026
(Mùng 2 Tết)
	Đoàn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Hòa
Nguyễn Thị Thu Huyền
Trần Thị Tiên
Bùi Ngọc Hưng
	PHT
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0813022045
0925924406
0962990303
0824730199
0367112575

	7
	Ngày 19/02/2026
(Mùng 3 Tết)
	Nguyễn Thị Bích Lệ
Trần Thị Biển
Quách Thị Vang
Nguyễn Thị Hiền
Bùi Ngọc Hưng
	HT
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0913325212
0373402523
0942914933
0375370136
0367112575

	8
	Ngày 20/02/2026
(Mùng 4 Tết)
	Đoàn Thị Thu Hiền
Trần Thị Thanh Hải
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Lương
Bùi Ngọc Hưng
	PHT
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24)
	0813022045
0356287326
0916286992
0346746002
0367112575

	9
	Ngày 21/02/2026
(Mùng 5 Tết)
	Nguyễn Thị Bích Lệ
Nguyễn Thị Bích Dậu
Trần Thị Thu Hương
Bùi Thị Quyên
Bùi Ngọc Hưng
	HT
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0913325212
0867577526
0352104234
0373667558
0367112575

	10
	Ngày 22/02/2026
(Mùng 6 Tết)
	Đoàn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Trần Thị Hương
Quách Thị Thắm
Bùi Ngọc Hưng
	PHT
GV
GV
NV
Bảo vệ (Trực 24/24h)

	0813022045
0983984815
0352269450
0384882003
0367112575

	11
	Ngày 23/02/2026
(Mùng 7 Tết)
	Nguyễn Thị Bích Lệ
Nguyễn Thị Hằng
Kiều Thị Huê
Trần Thị Huyền
Bùi Ngọc Hưng
	HT
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0913325212
0366180943
0985991836
0987011203
0367112575

	12
	Ngày 24/02/2026
(Mùng 8 Tết)
	Trần Thị Hiền Hòa
Trần Thị Thương
Trần Thị Oanh
Bùi Thị Huế
Bùi Ngọc Hưng
	PHT
GV
GV
GV
Bảo vệ (Trực 24/24h)
	0376212730
0985429465
0984564910
0394532264
0367112575


(Ghi chú: CBGVNV trực ca ngày. Nhận ca trực sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 17h bàn giao cho bảo vệ. Bảo vệ trực 24/24h). 
Trần Thương, ngày 10 tháng 02 năm 2026
                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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                                                                                         Trần Thị Hiền Hòa




